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TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bản án số: 11/2018/HS-PT 

Ngày: 05-02-2018 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Ánh Tuyết 

Các Thẩm phán:  Ông Bích Văn Nhiên  

 Ông Đặng Văn Cường 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lương Trọng Kha – Là Thư ký Toà án của Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên toà:                 

Bà Nguyễn Thị Hoàn- Kiểm sát viên.  

Ngày 05 tháng 02 năm 2018  t i tr  s  Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận, xét 

xử phúc thẩm công khai v  án hình sự phúc thẩm th  lý số 04/2018/TLPT-HS, ngày 

09 tháng 01 năm 2018 đối với bị cáo Bùi Thị H do có kháng cáo của bị cáo đối với 

bản án hình sự sơ thẩm số 58/2017/HS-ST ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Tòa án 

nhân dân huyện C. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

Bùi Thị H  sinh năm 1964 t i Bình Thuận; nơi cư trú: Thôn A, xã B, huyện C, 

tỉnh Bình Thuận; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa (học vấn): 06/12; dân tộc: 

Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Văn H (đã chết) và bà Cao 

Thị M; tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Không; bị cáo bị bắt t m giữ từ 

ngày 29/8/2017, hiện đang bị t m giam t i Nhà t m giữ Công an huyện C. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung v  

án được tóm tắt như sau:
 
 

Khoảng 14 giờ ngày 29/8/2017 Bùi Thị H đang   nhà thì có Trần Công B, 

Nguyễn Văn H  Bùi Văn Nh và Trần C đi trên hai xe máy đến nhà Bùi Thi H để mua 

dâm. Khi bốn thanh niên trên ch y xe vào sân thì Bùi Thị H ra đón. Trần Công B hỏi 

“Có gái bán dâm không” thì Bùi Thị H nói có 03 người. Trần Công B hỏi giá bao 

nhiêu thi Bùi Thị H trả lời 250.000 đồng/một lượt/một người. Trần Công B nhất trí và 
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lấy 1.000.000 đồng đưa cho Bùi Thị H. Sau khi lấy tiền, Bùi Thị H ra khóa cổng 

trước nhà và kêu Lê Thị D, Lê Thị H và Cao Thị Th là gái bán dâm đang   nhà t i 

nhà Bùi Thị H đi tiếp khách. Lê Thị D, Lê Thị H, Cao Thị Th dẫn Nguyễn Văn H, 

Bùi Văn Nh và Trần C vào ba phòng t i nhà Bùi Thị H đé thực hiện hành vi mua bán 

dâm, riêng Trần Công B vì chỉ có 03 gái bán dâm nên nằm ngoài đợi. Trong khi các 

cặp nam, nữ đang thực hiện mua bán dâm   các phòng trong nhà Bùi Thị H thì bị 

công an huyện C phối hợp Công an xã B bắt quả tang. 

Quá trình điều tra Bùi Thị H khai nhận ngoài lần chứa m i dâm bị bắt quả tang 

ngày 29/8/2017, Bùi Thị H còn nhiều lần chứa gái bán dâm t i nhà và thu tiền chứa 

m i dâm tổng số tiền 480.000 đồng. 

Tang vật thu giữ: 10 bao cao su chưa qua sử d ng  màu đỏ bên ngoài có chữ 

SURE; 01 bao cao su chưa qua sử d ng màu trắng bên ngoài có chữ BEAUTIFUL 

DREAM; 02 bao cao su đã qua sử d ng (đã xé rách) bên ngoài có chữ SURE: 02 bao 

cao su đã sử d ng bên trong có chất dịch màu trắng. 

Thu giữ: Bùi Thị H số tiền 1.000.000 đồng 

*Tại bản án hình sự sơ thẩm số 58/2017/HS-ST ngày 28 tháng 11 năm 2017 

của Tòa án nhân dân huyện C đã quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Bùi Thị H ph m tội “Chứa m i dâm”. 

Áp d ng điểm c, khoản 2 Điều 254; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009;  

Áp d ng điểm b khoản l Điều 2; điểm h, i khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 

41/201/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội. 

Căn cứ công văn sổ 276/TANDTC-PC ngày 13/9/2016 của Tòa án nhân dân tối 
cao về việc Hướng dẫn áp d ng một số quy định có lợi cho người ph m tội của Bộ 
luật hình sự năm 2015 nhằm thực hiện khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xử ph t: Bị cáo Bùi Thị H 05 năm tù. Thời h n tù được tính từ ngày bị bắt t m 
giữ 29/8/2017 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên các quyết định khác về biện pháp tư 
pháp  xử lý vật chứng  án phí và thông báo quyền kháng cáo cho những người tham 
gia tố t ng biết. 

Ngày 08 tháng 12 năm 2017, bị cáo Bùi Thị H kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

ph t. 

T i phiên tòa phúc thẩm: 
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- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận trình bày: Bị cáo có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ  ph m tội thu lợi không lớn 480.000 đồng đã nộp l i đầy đủ  bị cáo 

có nhân thân tốt  hoàn cảnh khó khăn  thật thà khai báo  tự thú khai nhận hành vi 

ph m tội trước đó  đề nghị giảm hình ph t cho bị cáo  xử bị cáo từ 02 đến 03 năm tù 

- Ý kiến của bị cáo: Bị cáo đã thấy sai ph m của mình  sẽ không bao giờ bị cáo 

làm như vậy nữa  bị cáo đã thấy sợ lắm rồi  hiện nay bị cáo đã lớn tuổi  l i đau bệnh 

khắp người  xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình ph t cho bị cáo. Từ trước tới 

giờ bị cáo chứa m i dâm chỉ thu được 480.000 đồng bị cáo đã nộp l i hết rồi. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã được tranh 

t ng t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] T i phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Bùi Thị H thừa nhận Tòa án cấp 

sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Chứa m i dâm” là đúng  không oan. Sau khi xét xử sơ 

thẩm  bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình ph t. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: Khoảng 

14 giờ ngày 29/8/2017 Bùi Thị H đang   nhà thì có Trần Công B, Nguyễn Văn H, 

Bùi Văn Nh và Trần C đi trên hai xe máy đến nhà Bùi Thi H để mua dâm. Khi bốn 

thanh niên trên ch y xe vào sân thì Bùi Thị H ra đón. Trần Công B hỏi “Có gái bán 

dâm không” thì Bùi Thị H nói có 03 người. Sau khi thỏa thuận giá cả xong, Bùi Thị 

H ra khóa cổng trước nhà và kêu Lê Thị D, Lê Thị H và Cao Thị Th là gái bán dâm 

đang   nhà t i nhà Bùi Thị H vào bán dâm cho Nguyễn Văn H  Bùi Văn Nh và Trần 

C, vì chỉ có 03 gái bán dâm nên Trần Công B nằm ngoài đợi. Trong khi các cặp nam, 

nữ đang thực hiện mua bán dâm   các phòng trong nhà Bùi Thị H thì bị công an 

huyện C phối hợp Công an xã B bắt quả tang. 

Quá trình điều tra Bùi Thị H khai nhận ngoài lần chứa m i dâm bị bắt quả tang 

ngày 29/8/2017, Bùi Thị H còn nhiều lần chứa gái bán dâm t i nhà và thu tiền chứa 

m i dâm tổng số tiền 480.000 đồng. 

Với hành vi ph m tội nêu trên, bị cáo Bùi Thị H bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử 

về tội “Chứa m i dâm” theo quy định t i điểm c, khoản 2 Điều 254 Bộ luật hình sự 

năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 nay là điểm c khoản 2 Điều 327 Bộ luật hình sự 

năm 2015 là có căn cứ. 

 [3] Xét thấy  hành vi của bị cáo Bùi Thị H là nguy hiểm cho xã hội  xâm h i 

đến trật tự công cộng  xâm ph m đến các giá trị đ o đức xã hội  danh dự nhân phẩm 

của người ph  nữ  sức khỏe con người  là mầm mống  nguyên nhân lây truyền các 

lo i bệnh nguy hiểm trong xã hội, xâm ph m đến chính sách  chủ trương của Đảng và 

Nhà nước trong việc xây dựng khu dân cư  đô thị trong s ch  lành m nh  bài trừ các 
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lo i tệ n n xã hội  trong đó có tệ n n m i dâm. Do đó  hành vi ph m tội của bị cáo 

cần phải được xử lý nghiêm minh theo pháp luật. 

[4] Tuy nhiên xét thấy: Ngoài lần ph m tội bị bắt quả tang thì quá trình điều tra 

bị cáo Bùi Thị H còn khai trước đó bị cáo có nhiều lần chứa m i dâm t i nhà và thu 

tiền bất chính 480.000 đồng. Do đó  bị cáo Bùi Thị H đã bị xét xử t i điểm c khoản 2 

Điều 254 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 (ph m tội nhiều lần). 

Xét thấy, việc bị cáo ph m tội trước đó là do bị cáo tự thú khai nhận  do đó bị cáo 

phải được hư ng tình tiết giảm nhẹ “Người ph m tội tự thú” được quy định t i điểm 

o khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 nay là điểm r 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Tòa án cấp sơ thẩm chưa áp d ng cho bị 

cáo được hư ng là còn thiếu sót, Tòa án cấp phúc thẩm sẽ áp d ng cho bị cáo. 

Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, số tiền thu lợi bất chính không lớn, 

đã nộp l i đầy đủ, bị cáo luôn thật thà khai báo, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên 

Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình ph t theo 

quy định của pháp luật. 

Các quyết định khác của bản án không có kháng cáo  và không bị kháng cáo  

kháng nghị  Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét.    

Vì các lẽ trên    

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố t ng 

hình sự năm 2015; 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi Thị H  sửa bản án hình sự sơ thẩm số 

58/2017/HS-ST ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện C. 

Áp d ng điểm c, khoản 2 Điều 327; điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 

1 Điều 54, khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015;  

Tuyên bố: Bị cáo Bùi Thị H ph m tội “Chứa m i dâm”. 

Xử ph t: Bị cáo Bùi Thị H 03 năm tù. Thời h n tù được tính từ ngày bị bắt t m 

giữ 29/8/2017. 

Bị cáo Bùi Thị H không phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo  không bị kháng 

cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời h n kháng cáo  kháng 

nghị.   

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (05/02/2018). 
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Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

-VKSND tỉnh Bình Thuận; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKS, CA, TA, THA huyện C; (Đã ký) 

- S  tư pháp tỉnh Bình Thuận; 

- Những người tham gia tố t ng; 

- Pv27 – Công an tỉnh Bình Thuận; 

- Tổ HCTP – TAND tỉnh Bình Thuận; 

- Lưu: Hồ sơ  Tòa hình sự. 

  Trần Thị Ánh Tuyết 


